
 

 

 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 
 

ĐVT: VND 
 

1. NHA KHOA PHỤC HÌNH THẨM MỸ 

STT LOẠI DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ BẢO HÀNH 

NHÓM SẢN PHẨM CAO CẤP - RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI 

1 Sứ Lava (Mỹ) 7.500.000 răng 15 năm 

2 Sứ Ceramill (Đức) 6.000.000 răng 10 năm 

3 Sứ Emax (Thụy Sỹ) 7.000.000 răng 10 năm 

 

NHÓM SẢN PHẨM CẤP TRUNG - RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI 

1 Sứ Cercon HT (Đức) 5.500.000 răng 7 năm 

2 Sứ HT Smile (Đức) 4.500.000 răng 10 năm 

3 Sứ Zirconia (Đức) 3.200.000 răng 7 năm 

 

RĂNG SỨ CÓ KIM LOẠI 

1 Sứ kim loại Cobalt - Crom (Đức) 2.000.000  5 năm 

2 Sứ kim loại Titan (Mỹ) 1.500.000  5 năm 

3 Sứ Kim loại Ceramco (Mỹ) 700.000  5 năm 
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1. NHA KHOA PHỤC HÌNH THẨM MỸ 

STT LOẠI DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ BẢO HÀNH 

PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP 

1 Răng nhựa Việt Nam 300.000 răng 2.  

2 Răng composite 500.000 răng  

3 Răng sứ 1.000.000 răng  

4 Hàm khung kim loại 2.500.000 hàm  

5 Hàm khung kim loại Titan 4.000.000 hàm  

6 Hàm khung liên kết 4.500.000 hàm  

7 Mắc cài bi đơn - bi đôi 
+1.000.000 - 

     2.000.000 
hàm  
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3. CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT 

STT LOẠI DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ 
BẢO 

HÀNH 

1 Biotem (Hàn Quốc) 12.000.000 trụ 15 năm 

2 Osstem (Hàn quốc) 15.000.000 trụ 15 năm 

3 Tekka (Pháp) 22.000.000 trụ 15 năm 

4 Nobel Biocare (Mỹ) 30.00.000 trụ 15 năm 

5 Straumann (Thụy Sĩ) 35.000.000 trụ 15 năm 

4. NHỔ RĂNG KHÔN 

1 Nhổ răng không tiểu phẩu 300.000 - 500.000 răng  

2 Nhổ răng khôn hàm trên 500.000 - 1.500.000 răng  

3 Nhổ răng khôn hàm dưới 800.000 - 3.000.000 răng  

4 
Nhổ răng bằng máy sóng 

siêu âm piezotome 
+1.000.000đ răng  
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5. CHỈNH NHA 

STT LOẠI DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Mắc cài kim loại thường 20.000.000 - 30.000.000 2 hàm  

2 Mắc cài kim loại thông minh 25.000.000 - 35.000.000 2 hàm  

3 Mắc cài sứ thường 30.000.000 - 40.000.000 2 hàm  

4 Mắc cài sứ thông minh + 5.000.000 2 hàm  

5 Máng trong suốt Việt Nam 50.000.000 - 80.000.000 2 hàm  

6 Máng trong suốt Mỹ 90.000.000 - 120.000.000 2 hàm  

6. PHẪU THUẬT NHA CHU 

1 
Phẫu thuật nha chu không lật 

VAC 
400.000 - 800.000 răng  

2 
Phẫu thuật nha chu có lật 

VAC 
1.000.000 - 1.500.000 răng  

3 Phẫu thuật cười hớ lợi 4.000.000 - 6.000.000 hàm  

4 
Phẫu thuật nha chu mài 

xương ổ răng 
6.000.0000 - 8.000.000 hàm  
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7. CHỤP PHIM X – QUANG 

STT LOẠI DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Phim Panorama 150.000 phim  

2 Phim Celphalo 150.000 phim  

3 Phim CT cone beam 500.000 phim  

8. DỊCH VỤ KHÁC 

1 Lấy cao răng 100.000 2 hàm  

2 Trám răng hàm 150.000 răng  

3 Trám răng cửa thẩm mỹ 250.000 răng  

4 Điều trị nha chu 500.000 trọn gói  

5 Điều trị tủy răng cửa 300.000 - 500.000 răng  

6 Điều trị tủy răng cấm 500.000 - 1.000.000 răng  

7 Tẩy trắng răng tại nhà 1.000.000 2 hàm  

8 
Tẩy trắng răng tại phòng 

khám 
1.500.000 2 hàm  


